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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 7 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 7 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 2793 + 2107 là: 

A. 4600 B. 4700 C. 4800 D. 4900 

Câu 2: Kết quả của phép tính 9271 – 1241 là: 

A. 8100  B. 8030 C. 8000 D. 7690 

Câu 3: Giá trị của biểu thức a + b với a = 2683 và b = 137 là: 

A. 236 B. 204 C. 198 D. 2820 

Câu 4: Đáp án nào dưới đây nói về tính chất giao hoán của phép cộng? 

A. a + b = b + a B. a + b = a + a C. b + a = b + b  D. a + b = 0 

Câu 5: Giá trị của biếu thức a x b + c  với a = 5, b = 6 và c = 100 là: 

A. 110 B. 120 C. 130 D. 140 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 178 + 194 + 206 + 122 b) 7392 – 392 + 173 + 827  

c) 4500 + 278 + 222  d) 193 + 1007 + 3000 

e) 965 – 65 + 163 – 63  g) 2650 + 2410 + 50 + 2290 

Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức dưới đây: 

a) a + c với a = 1749 và c = 2841 

b) m x n x p với m = 3, n = 4 và p = 5  

Bài 3: Cho biết a = 100, b = 5 và c = 4, tính giá trị của các biểu thức dưới đây: 

a) a + b + c  

a + (b + c) 

b) a – b – c  

a – (b + c) 

c) a + b x c  

a – b x c  

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


 
Lý thuyết - Giải bài tập – Luyện tập – Đề thi miễn phí 

 

Trang chủ: https://giaitoan.com/ | Hotline: 024 2242 6188                                   
 

 

 

Bài 4: Một đội công nhân ngày thứ nhất đào được 1739m đường, ngày thứ hai đào 

được 1831m đường, ngày thứ ba đào được 2000m đường. Hỏi cả ba ngày đội công 

nhân đào được bao nhiêu mét đường? 

Bài 5: Tính chu vi của tam giác biết độ dài ba cạnh lần lượt là: 

a) m = 4cm, n = 6cm và p = 12cm 

b) a = 7cm, b = 14cm và c = 5cm 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 7 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: D Câu 4: A Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

a) 178 + 194 + 206 + 122 = (178 + 122) + (194 + 206) = 300 + 400 = 700 

b) 7392 – 392 + 173 + 827 = (7392 – 392) + (173 + 827) = 7000 + 1000 = 8000 

c) 4500 + 278 + 222 = 4500 + (278 + 222) = 4500 + 500 = 5000 

d) 193 + 1007 + 3000 = (193 + 1007) + 3000 = 1200 + 3000 = 4200 

e) 965 – 65 + 163 – 63 = (965 – 65) + (163 – 63) = 900 + 100 = 1000 

g) 2650 + 2410 + 50 + 2290 = (2650 + 50) + (2410 + 2290) = 2700 + 4700 = 7400 

Bài 2:  

a) a + c = 1749 + 2841 = 4590  

b) m x n x p = 3 x 4 x 5 = 12 x 5 = 60  

Bài 3:  

a) a + b + c = 100 + 5 + 4 = 105 + 4 = 109 

a + (b + c) = 100 + (5 + 4) = 100 + 9 = 109 

b) a – b – c = 100 – 5 – 4 = 95 – 4 = 91 

a – (b + c) = 100 – (5 + 4) = 100 – 9 = 91  

c) a + b x c = 100 + 5 x 4 = 100 + 20 = 120  

a – b x c = 100 – 5 x 4 = 100 – 20 = 80  

Bài 4:  

Ba ngày đội công nhân đào được số mét đường là: 

1739 + 1831 + 2000 = 5570 (m) 
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Đáp số: 5570m. 

Bài 5:  

a) Chu vi của tam giác là: 

4 + 6 + 12 = 22 (cm) 

Đáp số: 22 cm 

b) Chu vi của tam giác là: 

7 + 14 + 5 = 26 (cm) 

Đáp số: 26cm 
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